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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CNXHKH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1: Trong khoa học tự nhiên những phát minh vạch thời đại trong vật lý và sinh học 
nào đã làm tiền để khoa học cho sự ra đời của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ 
nghĩa duy vật lịch sử? 
A. Học thuyết tiến hóa 
B. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 
C. Học thuyết tế bào 
D. Tất cả đều đúng 
Câu 2: Trong khoa học xã hội những thành tựu nào đã làm tiền đề lý luận cho sự ra đời 
của Chủ nghĩa duy vật biện chúng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử? 
A. Triết học cổ điển Đức 
B. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh 
C. Chủ nghĩa không tưởng phê phán Anh, Pháp 
D. Tất cả đều đúng 
Câu 3: Với C.Mác từ cuối năm 1843 đến 4/1844, thông qua tác phẩm “Góp phần phê 
phán triết học Pháp Quyền của Heghen – Lời nói đầu (1844)” đã thể hiện rõ sự chuyển 
biến? 
A. Từ thế giới quan duy vật sang thế giới quan duy tâm 
B. Từ lập trường dân chủ sang lập trường cộng sản chủ nghĩa 
C. Từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật. Từ lập trường dân chủ cách mạng sang
lập trường cộng sản chủ nghĩa 
D. Tất cả đều đúng 
Câu 4: Với Ph.Ăngghen từ năm 1843, tác phẩm “Tình cảnh nước Anh”; “Lược khảo khoa
Kinh tế - Chính trị đã thể hiện rõ sự chuyển biến? 
A. Từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật. Từ lập trường dân chủ cách mạng sang
lập trường cộng sản chủ nghĩa 
B. Từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường dân chủ xã hội 
C. Từ thế giới quan duy vật sang thế giới quan duy tâm 
D. Tất cả đều đúng 
Câu 5: Ba phát kiến vĩ đại của CMác và Ph.Ănghen? 
A. Chủ nghĩa duy vật, Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học thuyết về giá trị thặng dư 
B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Chủ nghĩa duy tâm biện chứng. Học thuyết về giá trị thăng dư 
C. Học thuyết giá trị thặng dư, Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Phép biện chứng duy tâm
D. Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học thuyết về giá trị thặng dư, Học thuyết về sứ mệnh lịch sử 
toàn thế giới của giai cấp công nhân
Câu 6: C.Mác và Ph.Ănghen đã kế thừa gì ở V.Ph.Hêghen và L.Phoiơbắc để sáng lập chủ 
nghĩa duy vật biện chứng?
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A. Phép biện chứng của V.Ph Hêghen và quan điểm duy vật của L.Phoiơbắc
B. Phép biện chứng và quan điểm siêu hình
C. Phép biện chúng duy vật của VPh Hêghen và quan điểm siêu hình của L.Phoiơbắc
D. Phép biện chứng duy tâm của VPh Hêghen và quan điểm duy vật của L Phoiơbắc
Câu 7: Phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ănghen – “Học thuyết về giá trị thặng dư” là sự 
khẳng định về điều gì?
A. Về phương diện kinh tế sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời tất 
yếu của chủ nghĩa xã hội
B. Về phương điện triết học sự sụp đổ của CNTB và sự thắng lợi của CNXH đều tất yếu như 
nhau
C. Về phương diện chính trị - xã hội sự diệt vong không tránh khỏi của CNTB và sự ra đời tất 
yếu của CNXH
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph. Ănghen – “Chủ nghĩa duy vật lịch sử” là
sự khẳng định về điều gì?
A. Về phương điện kinh tế sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời tất 
yếu của chủ nghĩa xã hội
B. Về phương diện triết học sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thăng lợi của chủ nghĩa xã 
hội đều tất yếu như nhau
C. Về phương diện chính trị - xã hội sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự 
ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội
D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ănghen — “Học thuyết về sử mệnh lịch sử toàn 
thế giới của giai cấp công nhân” là sự khẳng định về điều gì?
A. Về phương diện kinh tế sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời tất 
yếu của chủ nghĩa xã hội
B. Về phương diện triết học sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội đều tất yếu như nhau
C. Về phương diện chính trị - xã hội sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự 
ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội
D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Tác phẩm nào được xem là tác phẩm kinh điển chủ yếu, đánh dấu sự ra đời của 
chủ nghĩa xã hội khoa học?
A Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
B. Tinh cảnh nước Anh
C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chinh trị
D. Góp phần phê phán triết học Pháp Quyền của Heghen – Lời nói đầu (1844)
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Câu 11: Tác phẩm nào được xem là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội 
khoa học.
A. Bộ "Tư Bản”
B. Tinh cảnh nước Anh
C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị
D. Góp phần phê phán triết học Pháp Quyền của Heghen – Lời nói đầu (1844)
Câu 12: Trong tác phẩm nào Ph.Ăngghen đã khái quát nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội 
khoa học về thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới, sự thể hiện về mặt lý luận của phong 
trào công nhân?
A. Trong lời nói đầu viết cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp từ 1848-1850
B. Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học
C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị
D. Chống Đuyrinh
Câu 13: Trong Tác phẩm nào Ph.Ăngghen đã luận chứng sự phát triển của chủ nghĩa xã 
hội không tưởng đến khoa học và đánh giá công lao của các nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng Anh, Pháp?
A Bộ Tư bản
B. Tinh cảnh nước Anh
C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị
D. Chống Đuyrinh
Câu 14: Trong Tác phẩm nào V.L.Lênin đã nhận xét về sự tiên đoán thiên tài của 
Xanhximông, Phuriê và Ô-oen về rất nhiều chân lý mà ngày nay chúng ta đang chứng 
minh sự đúng đắn của chúng một cách khoa học?
A. Làm gì?
B. Thà ít mà tốt
C. Sự phát triển tư bản ở Nga
D. Chống Đuyrinh
Câu 15: Trong Tác phẩm nào C.Mác và Ph.Angghen đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm về 
dự báo khả năng nổ ra của những cuộc cách mạng vô sản ở Châu Âu?
A. Trong lời nói đầu viết cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp từ 1848-1850”
B. Góp phần phê phán triết học Pháp Quyền của Heghen – Lời nói đầu (1844)
C. Lược khảo khoa Kinh tế – Chính trị
D. Chống Đuyrinh
Câu 16: Khi đánh giá về chủ nghĩa Mác, ai là người đã chỉ rõ: “Học thuyết của Mác là 
học thuyết vạn năng vì nó là học thuyết chính xác”?
A. V.I.Lênin
B. Ph.Ăngghen
C. C Mác
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D. Plekhanov
Câu 17: Chủ nghĩa xã hội khoa học đã sử dụng phương pháp luận chung nhất nào của 
triết học Mác – Lênin để luận giải đúng đắn, khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân?
A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 18: Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học?
A. Những quy luật, tính quy luật
B. Lĩnh vực chính trị - xã hội của đời sống xã hội
C. Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội
D. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những điều kiện, những con đường để giai cấp 
công nhân hoàn thành sử mệnh lịch sử của mình
Câu 19: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
A. Giác ngộ và hướng dẫn giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình để đấu tranh 
chống lại sự thống trị của giai cấp tư sản
B. Luận chứng một cách khoa học tính tất yếu về mặt lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa cộng sản
C. Luận giải một cách khoa học những phương hướng và chiến lược, con đường hình thức đấu 
tranh theo hướng xã hội chủ nghĩa
D. Phê phán đấu tranh bác bỏ những trào lưu tư tưởng chống cộng chồng chủ nghĩa xã hội, bao 
vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và những thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa
Câu 20: Phương pháp nghiên cứu nào được xem là phương pháp có tính đặc thù của Chủ 
nghĩa xã hội khoa học?
A Phương pháp luận chung nhất là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
B. Phương pháp kết hợp lôgic dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể
C. Phương pháp lịch sử dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể
D. Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt chính trị - xã hội dựa trên các điều kiện kinh tế - 
xã hội cụ thể

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Câu 1: Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, địa vị của giai cấp công nhân được 
xác định:
A. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến
B. Không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội
C. Có số lượng đông nhất trong dân cư
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D. Trực tiếp hay giản tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng
hiện đại
Câu 2: Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ 
mệnh lịch sử của mình là:
A. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân
B. Đảng Cộng sản
C. Sự liên minh giai cấp
D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Đặc trưng cơ bản phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công
A Phương thức lao động của giai cấp công nhân
B. Địa vị của giai cấp công nhân
C. Vai trò của giai cấp công nhân
D. Trình độ của giai cấp công nhân
Câu 4: Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Angghen khẳng định, cơ sở 
chính trị - xã hội của Đảng cộng sản là:
A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Trí thức
D. Nhân dân lao động
Câu 5: C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế 
kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất 
cả các thế hệ trước gộp lại”. Đó là nhận xét về giai cấp nào?
A. Giai cấp phong kiến
B. Gia cấp công nhân
C. Giai cấp tư sản
D. Trí thức
Câu 6: Điều gì khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư 
sản?
A. Không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội
B. Lao động trong nền công nghiệp có kỹ thuật hiện đại
C. Là giai cấp chiếm số đông trong dân cư
D. Có tinh thần cách mạng, chống giai cấp tư sản
Câu 7: Phát hiện nào sau đây là của C.Mác và Ph.Ăngghen?
A. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
B. Học thuyết giá trị thặng dư
C. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam:
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A. Ra đời trước giai cấp tư sản vào đầu thế kỷ XX
B. Trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp
C. Gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân trong xã hội 
D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Theo V.LLênin, trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân hiện đại 
chỉ có thể sống với điều kiện là kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc làm, nếu lao 
động của họ:
A Làm tăng thêm tư bản
B. Nuôi sống được bản thân và gia đình
C. Có ích cho xã hội
D. Không ảnh hưởng đến giai cấp tư sản
Câu 10: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có gì khác so với sứ mệnh lịch của các 
giai cấp trước đó?
A. Xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
B. Không có gì khác biệt
C. Thay thế chế độ sở hữu tư nhân này bằng một chế độ sở hữu tư nhân khác
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 11: Quan điểm: “Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng
việc bán lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản 
nào...” của Ph.Angghen được trích trong tác phẩm nào?
A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
B. Chống Đuyrinh
C. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sán
D. Đấu tranh giai cấp ở Pháp
Câu 12: Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống 
hiến vĩ đại của:
A RÔ-oen
B. Ph Angghen
C. VILênin
D. C.Mác và Ph.Ăngghen
Câu 13: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành luận điểm của V.LLênin: 
“Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch
sử thế giới của.........là người xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp vô sản
C. Nhân dân lao động
D. Quần chúng nhân dân
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Câu 14: Công nhân ở nước nào được xem là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp hiện 
đại?
A Anh
B.Mỹ
C. Nhật
D. Đức
Câu 15: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được câu đúng:
“Trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng 
phát triển, thì lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhâm loại là….”
A. Giai cấp vô sản
B. Nhân dân lao động
C. Công nhân, là người lao động
D. Giai cấp công nhân
Câu 16: Khái niệm giai cấp công nhân được các nhà kinh điển xác định trên hai phương 
diện cơ bản là:
A Kinh tế - xã hội và chính trị - xã hội
B. Phương thức sản xuất và địa vị của giai cấp công nhân
C. Kinh tế và chính trị
D. Phương thức sản xuất và sứ mệnh lịch sử
Câu 17: Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng vì họ đại biểu cho:
A Phương thức sản xuất tiên tiến và có một lý luận khoa học, cách mạng
B. Tinh thần cách mạng tiên tiến và có lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản
C. Khoa học kỹ thuật tiến tiến và có tinh thần tổ chức kỷ luật
D. Trình độ nhận thức tiên tiến và gắn bỏ với phong trào công nhân quốc tế
Câu 18: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thật sự mang tính chất chính trị khi
và chỉ khi giai cấp công nhân:
A. Đạt đến trình độ khoa học về lý luận cách mạng
B. Đạt đến trình độ tự giác bằng cách tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng
C. Trực tiếp tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng
D. Kê thừa lý luận khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 19: Tỷ lệ sản xuất tự động hóa ngày càng gia tăng trong các nước tư bản phát triển. 
Do vậy, đội ngũ công nhân cần được:
A. Nâng cao trình độ chuyên môn
B. Học tập và nghiên cứu
C. Rèn luyện tay nghề
D. Tri thức hóa
Câu 20: Phạm trù nào được coi là phạm trù trung tâm, nguyên lý xuất phát của Chủ 
nghĩa xã hội khoa học?
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A. Giai cấp công nhân
B. Chuyên chính vô sản
C. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 21: Những điều kiện thuộc về nhân tố chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử của mình là:
A. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng 
B. Đảng Cộng sản
C. Sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao 
động khác do giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo
D. Tất cả đều đúng
Câu 22: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân sở dĩ được thực hiện được là bởi...
A. Giai cấp công nhân là một giai cấp cách mạng, đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, 
phương thức sản xuất tiên tiến
B. Giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, phương thức sản
xuất tiên tiến
C. Giai cấp công nhân là giai cấp nghèo khổ, không có tài sản
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 23: Giai cấp công nhân hiện nay là những tập đoàn...
A. Xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp 
hiện đại
B. Người sản xuất và dịch vụ bằng phương thức công nghiệp tạo nên cơ sở vật chất cho sự tồn 
tại và phát triển của thế giới hiện nay
C. Người lao động ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công 
nghiệp hiện đại; là lực lượng cơ bản của các quan hệ xã hội
D. Cơ bản, chủ yếu của tiến trình lịch sử loài người
Câu 24: Điều kiện nào quyết định giai cấp công nhân chiến thắng trong cuộc đấu tranh 
chống lại giai cấp tư sản?
A. Tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm
B. Giác ngộ lý luận khoa học, cách mạng: có chính Đảng lãnh đạo
C. Ứng dụng những thành tựu khoa học công
D. Thủ tiêu các giai cấp đối kháng
Câu 25: Theo V.I.Lênin, chính Đảng của giai cấp công nhân được hình thành từ sự kết 
hợp giữa:
A. Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
B. Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
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TRẮC NGHIỆME-LEARNING
1. Theo Ph. Ăngghen: “Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra một lực lượng bị 
buộc phải hoàn thành cuộc cách mạng ấy, nếu không thì sẽ bị diệt vong”. Lực lượng đó là 
lực lượng nào?
A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp vô sản hiện đại
C. Quần chúng nhân dân
D. Giai cấp tư sản
2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do những điều kiện khách quan nào quy định?
A . Là sản phẩm của nền đại công nghiệp và có bản chất quốc tế
B. Có lợi ích thống nhất với đại đa số nhân dân lao động
C. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại
D. Địa vị kinh tế và địa vị chính trị - xã hội của GCCN quy định

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Câu 1: Sự thay thế hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, được thực hiện thông qua:
A Cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Cách mạng xã hội
C. Cách mạng dân tộc
D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Câu 2: Theo quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen hình thái kinh tế - xã hội cộngsản 
chủ nghĩa trãi qua các giai đoạn:
A Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
B. Thời kỳ quá độ, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
C. Giai đoạn đầu và chủ nghĩa xã hội
D. Giai đoạn thấp và giai đoạn cao
Câu 3: Theo V. L. Lênin: “cần phải có thời kỳ quá độ khá lâu dài từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội” đối với những nước:
A. Đã trở thành chủ nghĩa tư bản phát triển
B. Chưa trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển
C. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề
D. Là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
Câu 4: Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trên thực tế được thực hiện bằng con đường:
A. Đấu tranh bất bạo động
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B. Đấu tranh nghị trường
C Bao lực cách mạng
D. Giáo dục thuyết phục
Câu 5: Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về mặt lý thuyết cũng có thể được tiến hành 
bằng con đường:
A Hòa bình
B. Bao luc
C. Chính trị
D. Kinh tế
Câu 6: Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) của hình thái kinh tế - xã hội công sản chủ nghĩa có
mấy đặc trưng cơ bản?
A. 5
B. 6
C.7
D. 8
Câu 7: Trong điều kiện mới của đời sống chính trị - xã hội thế giới đầu thế kỷ XX, đồng 
thời từ thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô - Viết, V.LLênin
đã cho rằng, mục đích cao nhất, cuối cùng của những cải tạo xã hội chủ nghĩa là thực hiện
nguyên tắc:
A. Làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả công việc
B.Làm theo năng lực, hưởng theo sản phẩm
C. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
D.Làm theo năng lực, hưởng theo lao động
Câu 8: V.LLênin cho rằng: “từ chủ nghĩa tư bản, nhân loại chỉ có thể tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, nghĩa là chế độ công hữu về các ...(1)... và chế độ phân phối theo ...(2).. của 
mỗi người”.
A. (1) Lực lượng sản xuất (2) Đóng góp
B. (1) Sản phẩm xã hội (2) Nhu cầu
C. (1) Nguồn lực (2) Hiệu quả công việc
D. (1) Tư liệu sản xuất (2) lao động
Câu 9: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản trải qua những hình thức nào?
A Trực tiếp và gián tiếp
B. Tiêm tiến và đột biến
C. Trực tiếp và đột biến
D. Tiệm tiến và gián tiếp
Câu 10: Đặc điểm thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội về phương 
diện chính trị, là việc thiết lập, tăng cường chuyên chính vô săn mà thực chất của nó là:
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A. Sự thống trị về chính trị của giai cấp công nhân với chức năng thực hiện bao
lực cách mạng với giai cấp tư sản
B. Tổ chức xây dựng và phát triển kinh tế, chuyên chính với các giai cấp tầng lớp
khác trong xã hội
C. Giai cấp công nhân nắm và sử dụng quyền lực nhà nước trận áp giai cấp tư sản, tiến hành 
xây dựng một xã hội không giai cấp
D. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản giành chính
quyền
Câu 11: Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, quá độ lên chủ nghĩa xã
hội bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là bỏ qua những yếu tố nào?
A. Bỏ qua sự thống trị về mặt kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản qua
B. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ 
nghĩa 
C. Bỏ qua sự áp bức bốc lột và những thành tựu khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa từ bản
D. Bỏ qua giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản
Câu 12: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 
sung, phát triển năm 2011) đã phát triển mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam với mấy đặc 
trưng?
A. 5
B.6
C.7
D. 8
Câu 13: Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét trên 
phương diện kinh tế là thời kỳ còn tồn tại:
A. Nền kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà
B. Nền kinh tế tri thức, lấy tri thức làm động lực cho sự tăng trưởng kinh tế
C. Nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có thành phần đối lập
D. Nền kinh tế tư bản dựa trên sự tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
Câu 14: Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét
trên phương diện tư tưởng – văn hóa là thời kỳ còn tồn tại:
A. Nhiều tư tưởng khác nhau, chủ yếu là tư tưởng vô sản và tư tưởng tư sản
B. Tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc
C. Tư tưởng không coi trọng những chuẩn mực đạo đức của xã hội
D. Tư tưởng, lối sống thực dụng chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị
Câu 15: Đặc trưng nào thể hiện thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội?
A. Giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều 
kiện để con người phát triển toàn diện
B. Do nhân dân lao động làm chủ
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C. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất chủ yếu
D. Chủ nghĩa xã hội có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn 
hóa dân tộc và tinh hoa văn nhân loại.
Câu 16: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người trên cơ sở điều 
kiện:
A Kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến củng là trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất.
B. Kinh tế phát triển cao, với lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất dựa trên chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất
C. Kinh tế được tổ chức quản lý có hiệu quả năng suất lao động cao và phân phối chủ yếu theo 
lao động.
D. Không có câu trả lời đúng 
Câu 17. Đâu là tiền đề kinh tế - xã hội dẫn tới sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa 
tu bàn?
A. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp công nhân
B. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp nông dân
C. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của tầng lớp trí thức
D. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp công nhân, nóng đàn
Câu 18: Quan điểm: “Về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa cộng sẵn, có một thời kỳ quá độ nhất định” là của ai?
A C Mac
B.Ph Ăngghen
C VI Lênin
D. C. Mác - Ph. Ăngghen
Câu 19: Chủ nghĩa xã hội ra đời do mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của lực lượng 
sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất. Mâu 
thuẫn này biểu hiện về mặt xã hội là:
A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông đàn với giai cấp tư sản
B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân hiện đại với giai cấp tư sản lỗi thời
C. Mâu thuẫn giữa tầng lớp trí thức với giai cấp tư sản.
D. Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với giai cấp tư sản
Câu 20: Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản cùng với việc từng bước xác lập chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất, để nâng cao năng suất lao động cần phải làm gì?
A. Tổ chức lao động theo một trình độ cao hơn, tổ chức chặt chẽ và kỹ luật lao động nghiêm
B. Tổ chức chặt chẽ, kỷ luật lao động nghiêm, trang thiết bị hiện đại
C. Trình độ tay nghề của người lao động cao, trang thiết bị hiện đại
D. Cải tiến máy móc và thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động
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1. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội xét về phương diện kinh tế, mục tiêu cao nhất của chủ 
nghĩa xã hội:
A. Có nền kinh tế phát triển cao, với lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất dựa trên chế 
độ công hữu vẻ tư liệu sản xuất
B. Có nền kinh tế được tổ chức quản lý có hiệu quả, năng suất lao động cao và phân phối chủ 
yếu theo lao động
C. Giải phóng con người giải phóng xã hội tiến tới xây dựng nền kinh tế phát triển, nâng cao 
thu nhập cho người dân
D. Giải phóng con người trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến cùng là 
trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất
2. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội cần thiết phải có thời kỳ quá độ khá 
lâu dài đối với các nước:
A. Đã trở thành chủ nghĩa tư bản phát triển
B. Bi chiến tranh tàn phá nặng nê
C. Là thuộc địa chủ chủ nghĩa đế quốc
D. Chưa trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển
3. Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được câu hoàn chỉnh: “về 
phương diện kinh tế của chủ nghĩa xã hội: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là ...
(1)... trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến cùng là trình độ phát 
triển cao của ...(2)...”.
A. (1) Giải phóng xã hội (2) Lực lượng sản xuất
B. (1) Phát triển lực lượng sản xuất (2) Khoa học công nghệ
C. (1) Giải phóng con người (2) Lực lượng sản xuất
D. (1) Phát triển con người (2) Quan hệ sản xuất
4. Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét trên phương 
diện kinh tế là thời kỳ còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Việt Nam hiện nay còn tồn tại
những thành phần kinh tế nào?
A. Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế cả thể tiêu chủ kinh tế tư 
bản tư nhân
B. Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có thể tiêu chủ, kinh tế tư
bản tư nhân kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
C. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài
D. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Câu 1: Nền dân chủ nào xuất hiện đầu tiên trong lịch sử nhân loại?
A. Nền dân chủ chủ nô
B. Nên dân chủ từ sản
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C. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 2: Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã
hội chủ nghĩa được chia thành:
A. Chức năng xây dựng và đối nội, đối ngoại
B. Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
C. Chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
D. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại
Câu 3. Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa được chia thành:
A. Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
B. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại
C. Chức năng xây dựng và đối nội, đổi ngoại
D. Chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 4: Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa được chia thành:
A Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại
B. Chức năng xây dựng và đôi nội đôingoại
C. Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
D. Chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 5: Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thực hiện thông qua các hình 
thức nào?
A Hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp
B. Hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ đại diễn
C. Hình thức dân chủ trực tiếp, gián tiếp và đại diện
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 6: Dưới góc độ nào dân chủ được xem là một thành tựu văn hoa, một quá trình sáng 
tạo văn hoá, thể hiện khát vọng tự do được sáng tạo và phát triển của con người?
A Bản chất tư tưởng - văn hóa – xã hội
B. Bản chất kinh tế
C. Bản chất chính trị
D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là nên dân chủ:
A Mọi quyền lực thuộc về nhân dân dân là chủ và dân làm chủ
B. Dân chủ và pháp luật năm trong sự thống nhất biện chứng
C. Được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản
D. Tất cả đều đúng
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Câu 8: Xét về bản chất chính trị, đâu là nền dân chủ vừa có bản chất giai cấp công nhân, 
vừa có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc?
A. Dân chủ chủ nô
B. Dân chủ tư san
C. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
D. Cả 3 nền dân chủ
Câu 9: Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và thực hiện chế độ phân 
phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu. Đây là bản chất kinh tế của nền dân chủ 
nào?
A. Dân chủ nguyên thủy
B. Dân chủ chủ nô
C. Dân chủ tư sản
D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Câu 10: Nội dung chủ yếu và mục đích cuối cùng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?
A Trấn áp phần tử chống đối bảo vệ nhà nước xã hội chủ ngĩa
B. Cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới
C. Bảo đảm cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân
D. Thể chế hóa và tổ chức thực hiện những yêu cầu dân chủ chân chính của nhân dân 
Câu 11: Câu nói:“Chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái 
của nhà nước. Cho nên cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi hành có tổ 
chức, có hệ thống sự cưỡng bức đối với người ta” là của:
A. VILênin
B. C Mác
C. Ph.Anghen
D. Hồ Chí Minh
Câu 12: Khác biệt về chất giữa sự thống trị của giai cấp vô sản và sự thống trị của
các giai cấp bóc lột trước đây là:
A Sự thống trị của thiểu số đối với tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội 
nhằm bảo vệ và duy trì địa vị của mình
B. Sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột nhằm giải phóng giai cấp mình và 
giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội
C. Sự thống trị của thiểu số đối với đa số giai cấp bóc lột nhằm giải phóng giai cấp mình và 
giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội
D. Sự thống trị của đa số đối với tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội 
nhằm bảo vệ và duy trì địa vị của mình
Câu 13: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ 
tư sản ở điểm nào?
A. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ
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B. Dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng
C. Được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản
D. Tất cả đều đúng
Câu 14: Sự khác biệt của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam so với các 
nhà nước pháp quyền khác là gì?
A Mang bản chất giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích cho nhân dân
B.Nhà nước là công cụ chủ yếu để Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng đi lên chủ
nghĩa xã hội
C. Mang bản chất giai cấp nông dân, phục vụ lợi ích cho nhân dân
D Mang bản chất giai cấp công nhân phục vụ lợi ích cho nhân dân; Nhà nước là công cụ chủ 
yếu để Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội
Câu 15: Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới, có bản chất khác với bản
chất của các kiểu nhà nước bóc lột trong lịch sử. Tính ưu việt về mặt bản chất của
nhà nước xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?
A. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, giai cấp có lợi ích phù 
hợp với lợi ích chung của quần chúng nhân dân lao động
B. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa chịu sự quy định của cơ sở kinh tế của xã hội xã hội
chủ nghĩa, đó là chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu
C. Nhà nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý luận của chủ nghĩa 
Mác – Lênin và những giá trị văn hóa tiên tiến, tiến bộ của nhân loại đồng thời mang những 
bản sắc riêng của dân tộc
D. Tất cả đều đúng
Câu 16: Xét về chính trị, tính ưu việt về mặt bản chất của nhà nước xã hội chủ
nghĩa được thể hiện như thế nào?
A Là sự thống trị của thiểu số đối với tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong xã 
hội nhằm bảo vệ và duy trì địa vị của mình
B. Là sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột nhằm giải phóng giai cấp mình và 
giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội
C. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân giai cấp có lợi ích phù 
hợp với lợi ích chung của quần chúng nhân dân lao động
D. Là sự thống trị của đa số đối với thiểu số
Câu 17: V.LLênin cho rằng, giai cấp vô sản sau khi giành được chính quyền, xác lập địa 
vị thống trị cho đại đa số nhân dân lao động, thì vấn đề quan trọng không chỉ là trấn áp 
lại sự phản kháng của giai cấp bóc lột, mà điều quan trọng hơn cả là:
A Chính quyền mới tạo ra được năng suất sản xuất cao hơn chế độ xã hội cũ, nhờ đó mang lại 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho đại đa số các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động
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B. Là sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột nhằm giải phóng giai cấp mình và 
giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội
C. Mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đại đa số các giai cấp
D. Là sự thống trị của đa số đối với tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội 
nhằm bảo vệ và duy trì địa vị của mình
Câu 18: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin xét trên phương diện chế độ xã hội 
và trong lĩnh vực chính trị, dân chủ là:
A Một nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ
B. Một hình thức hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ
C. Sản phẩm và là thành quả của quá trình đấu tranh giai cấp
D. Không có câu trả lời đúng
Câu 19: Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện chức năng trấn áp đối với giai cấp và đối 
tượng nào?
A. Nhân dân và những phần tử chống đối để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh 
chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội
B. Các giai cấp, tầng lớp để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội
C. Giai cấp bóc lột đã bị lật đổ và những phần tử chống đối để bảo vệ thành qua cách mạng, giữ
vững an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội
D. Những phần tử chống đối để bảo vệ thành quả cách mạng. giữ vững an ninh chính trị, tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội
Câu 20: Nền dân chủ vô sản hay còn gọi là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính thức được 
xác lập khi nào?
A. Thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và Công xã Pari năm 1871
B. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công với sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới (1917)
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách cơ sở lý luận tổ chức, tiến hành cách mạng và
xây dựng nhà nước của giai cấp công nhân
D. Không có câu trả lời đúng

TRẮC NGHIỆME-LEARNING
1. Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được luận điểm đúng: “Dân chủ 
vừa là ...(1)..., vừa là...(2)... của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”
A (1) Quyền lực (2) Công cụ
B. (1) Nền tảng (2) Động lực
C. (1) Mục tiêu (2) Động lực
D. (1) Mục tiêu (2) Hiện thực
2. Với tư cách là một hình thái nhà nước, một chế độ chính trị thì trong lịch sử nhân loại, 
cho đến nay có bao nhiêu nên (chế độ) dân chủ?
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A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
3. Trên cơ sở của chủ nghĩa Mác – Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát triển dân chủ theo hướng Dân chủ trước hết là một giá trị nhân loại 
chung. Và, khi coi dân chủ là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại. Người đã khẳng
định:
A. Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ
B. Dân chủ là dân là chủ
C. Không có câu trả lời đúng
D. Dân chủ là dân làm chủ
4. Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được luận điểm đúng: “Khác với 
nên dân chủ tư sản, ... của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực hiện chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất chủ yêu và thực hiện chế độ phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ
yếu”
A. Bản chất chính trị
B. Không có câu trả lời đúng
C. Bản chất tư tưởng — văn hóa – xã hội
D. Bản chất kinh tế
5. Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?
A. Ngay từ khi có xã hội loài người
B. Học thuyết Mặc ra đời
C. Khi có nhà nước vô sản
D. Khi có nhà nước
6. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là:
A. Thực hiện chức năng trấn áp đóng vai trò quyết định trong việc duy trì địa vị của giaicấp  
nắm quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội
B. Sự thống trị chính trị thuộc về giai cấp công nhân, do cách mạng xã hội chủ nghĩa sản sinh 
ra và có sứ mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
C. Không có câu trả lời đúng
D. Nhà nước của thiêu số thông trị đối với đa số nhân dân lao động
7. Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được luận điểm đúng: “Xé về..., 
dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng 
rãi, tính dân tộc sâu sắc”
A. Bản chất kinh tế
B. Không có câu trả lời đúng
C. Bản chất chính trị
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D. Bản chất tư tưởng – văn hóa – xã hội
8. Ngay từ buổi sơ khai của lịch sử nhân loại, dân chủ được hiểu với tư cách là:
A Quyền lực của giai cấp thông trị
B. Năng lực của giai cấp thông trị
C. Quyền lực của nhân dân
D. Năng lực của nhân dân
9. Đặc trưng nổi bật của nhà nước xã hội chủ nghĩa là:
A. Khi những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước không còn
B. Nhà nước tồn tại vĩnh viễn mặc dù những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại của nhà nước 
không còn
C. Bao lực đối với bọn bóc lột bọn phản động
D. Nhà nước sẽ tự tiêu vong khi không còn cần thiết đối với giai cấp công nhân
10. Trên cơ sở của chủ nghĩa Mác – Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát triển dân chủ theo hướng Dân chủ trước hết là một giá trị nhân loại 
chung. Và, khi coi dân chủ là một thể chế chính trị, một chế độ xã hội. Người khẳng định:
A. Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ
B. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ 
trung thành của nhân dân
C. Tất cả đều đúng
D. Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác... làm đầy tớ. Làm đầy tở 
cho nhân dân, chứ không phải là quan cách mạng
11. Mỗi chế độ dân chủ gắn với nhà nước đều mang bản chất của:
A. Giai cấp bị trị
B. Giai cấp tư san
C. Giai cấp thống trị
D. Giai cấp công nhân
Câu 8. “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của sự phát triển đất nước” Nhận định trên của ai

A. Hồ Chí Minh
B. V.I.Lênin
C. Đảng cộng sản Việt Nam
D. C.Mác
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